
Tổng số 

nhân sự
VC 

Hợp 

đồng
Lý do

4 4

4A 4A

24 10 14

24A 10A 14A
Ô. Lê Hồng Sơn HĐ thử

việc từ ngày 15/10/2017

10 7 3
Ng T Minh Thùy làm việc

từ 2/10/2017

10A 7A 3A

18 12 6

17A 12A 5A

1 AD N 1AD N

Cô Ph H Kim Ngân nghỉ

HS từ ngày 25/9/2017-

25/3/2018.

5 5

5A 5A

20 13 7

20A 13A 7A

5
Phòng Thiết bị - 

VT

6
Phòng CTCT - 

HSSV

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 10/2017 

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  - 

Pháp chế và phòng TC-HC-

TH

Đề xuất của đơn vị
Ý kiến của nhóm thường 

trực



9 8 1

9A 8A 1A

4 2 2

3A 2A 1A

1B 1B
Ô. Lê Tiến Dũng, vi phạm

qui định sử dụng tài sản

thiết bị của Nhà trường

35 14 21

33A 14A 19A

2ADN 2ADN

- Nguyễn Thị Vãng Nghỉ

ốm  hưởng BHXH

- Lê Văn Sơn nghỉ ốm

hưởng BHXH từ 17/01 

34 34

33A 33A

1B 01B

GV T T Minh Hà: Không

dự đối thoại ngày 14/10,

không có đơn xin phép.

Vắng họp khoa nên không

có giải trình.

- GV Phương: Theo BB họp khoa,

ngày 4/10 GV đến nhưng không

có HS, tiết 7 ngày 5/10 đã SHCN

bù có ký tên điểm danh.

Nhắc nhở GV Phương phải  báo 

cáo kịp thời trường hợp sinh 

viên không đến lớp cho Khoa, 

Tổ Thanh tra-Pháp chế biết 

trước khi nghỉ.

16 16

15A 15A

1B 1B

GV Ng Ngọc Quỳnh không

kiểm tra để phiếu bầu đại

biểu HNCB,CC,VC bị sai

sót.

Đề nghị TTHĐTĐ xét cho GV

Quỳnh xếp loại A, do sai sót

không làm ảnh hưởng đến kết

quả HN. 

11
Khoa Lý luận 

Chính trị

Trích từ BB họp khoa: GV 

Quỳnh nhận khuyết điểm sai sót

về thực hiện HS CB-VC; tập thể

nhất trí Thầy Quỳnh rút kinh

nghiệm, không để xảy ra sai sót

cho kỳ HN sau, mức sai sót quá

nhỏ không làm ảnh hưởng đến

quá trình diễn ra và kết quả của

HN. 

9
Phòng Quản trị - 

DV

10 Khoa KHCB

- GV Thu Hà giải trình: Nhà có

tang Ông ngoại ngày 12/10, lo

công việc nên không nhớ ngày

họp.

Tổ TT-PC: Ngày 14/10 GV Ng T

Thu Hà vắng buổi họp đối thoại;

Tiết 7, ngày 4/10, tiết SHCN, giờ

của GV Ng Mạnh Phương, lúc

12g45 không có GV và HS, 13g GV

Phương điện thoại báo không có

SV.

Đề nghị TTHĐTĐ xét cho GV

Trương Thị Minh Hà xếp loại

A, do nghỉ hưu kể từ

01/11/2017.

7
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

Cá nhân làm giải trình
Nhất trí với xếp loại B của 

đơn vị

Phòng QLKH 

và HTQT
8



24 24

23A 23A

01 B 01 B
GVTrần Đình Khải: vắng

họp đối thoại, không giải

trình lý do.

Trường hợp Tổ BV ghi nhận:

Khoa xác nhận GV Ng Hoài Nam

dạy thực tập từ 7g-11g50, khoa

không xét hạ thi đua do đầu tháng

12 GV Nam nghỉ hưu.

26 26

23A 23A

3B 3B

GV Đg Ngọc Đoàn, quên

tiết SHCN; GV Ng Văn

Danh nghỉ từ tiết 1..3 môn

cơ sở dữ liệu; GV Mai

Chiếm Tuấn vắng buổi đối

thoại ngày 14/10.

18 18

16A 16A

1B 1B

GV Ng Anh Tuấn, truyền

đạt chưa chính xác thông tin

của Nhà trường đến CB-GV

trong khoa

1E 1E
GV Ng Phụ Thượng Lưu,

nghỉ dạy không lý do

Trường hợp giải trình của GV

Pháp và GV Hải không đúng sự

thật: lịch học của Học viện: sáng 

thi, chiều nghỉ; trường hợp của

GV Hương phòng TS -ĐT xác

nhận tiết dạy xong lúc 15g30,

16g mới họp do đó không ảnh

hưởng đến buổi họp đối thoại;

trường hợp của GV Hoài Nam

đề nghị HĐTĐ xem xét xép loại

A do đầu tháng 12 nghỉ hưu.    

Đề nghị HĐ-TĐ xem xét cho

GV Đoàn xếp loại A, do con ốm

đột xuất, đã SHCN bù; GV

Danh xếp loại A, do con ốm

(báo trễ 30ph); GV Tuấn nhắc

nhở rút kinh nghiệm lần sau. 

Tổ TT-PC: Ghi nhận 4 trường hợp

vắng họp Buổi đối thoại: GV Khải,

GV Duy Hải, GV Pháp,GV Hương.

Tổ BV: Vào lúc 22g30 ngày

15.10.2017, xưởng nguội để điện và

một máy không tắt nguồn.

12
Khoa CN Cơ 

khí

Tổ TT-PC: Tiết 12 ngày 4/10, giờ

SHCN, lớp không có GV, đợi đến

16h45 SV ra về; tiết 1..3 ngày 4/10

lớp không có GV, khoa cho SV về;

16g ngày 14/10 GV Mai Chiêm

Tuấn vắng họp không lý do.

BB họp đơn vị giải trình: GV

Đoàn có tiết dạy từ tiết 7…11,

người nhà nhắn về gấp do con bị

bệnh ở nhà nên về gấp quên tiết

SHCN; GV Danh, con bị sốt báo

Khoa lúc 7g30 và Tổ TT-PC; GV

Tuấn gọi điện thoại báo Khoa bị

rối loạn tiêu hóa (đính kèm toa

thuốc của Phòng khám tư nhân)

nhưng mọi người đã tập trung tập

ở HTA, trưởng đơn vị xác nhận

có gọi di động khoảng từ 16g10-

16g30 nhưng do đang ngồi họp

không thể báo với Nhà trường

được.

Khoa CNTT13

Đơn vị giải trình: GV Pháp, GV

Hải học TC Chính trị; GV Hương

có giờ dạy.

Tổ TT-PC: ghi nhận 7 GV vắng

buổi họp đối thoại,GV Ng Thái

Bình 16g35 mới đến; Tiết 7…10

ngày 2/10 lúc 12g50 khoa báo

GV Ng Thái Bình xin nghỉ (bắt

đầu lúc 12g30)

Trường hợp GV Tuấn đề

nghị HĐTĐ xem xét xếp loại

A, vì thực tế GV Tuấn không

dự buổi triển khai nội dung

họp của Nhà trường.

Trường hợp GV Lưu tạm

thời chưa xét, tìm hiểu thêm

thông tin. 

14
Khoa CN Động 

lực

GV Ng Thái Bình có đơn xin

phép được BGH duyệt.



30 30

26 A 26A

1 A DN
Cô Ng Thùy Linh nghỉ HS

từ 8/9/2017-8/3/2018

3B 3B

GV Ng Thùy Dương, Ng

Văn Yên vắng họp đối

thoại; GV Ng Minh Đức B

quên tiết SHCN ngày 23/10.

9 9
Cô Cẩm Dung hết chế độ 

thai sản từ 14/10/2017

9A 9A
Cô Ng Thị Hiền nghỉ HS từ 

16/10/2017-16/4/2018

10 10

10A 10A

13 13

12A 12A

1B 1B
GV Bùi Ánh Tuyết, lập lại

vi phạm của T9/2017,nghỉ

đột xuất nhiều lần.

Tổ TT-PC: Giờ dạy của GV Bùi 

Ánh Tuyết:  Tiết 10…12 ngày 28/9 

vắng GV 11g25 khoa cho SV về, 

tiết 1-2 ngày 11/10 lúc 9g15 không 

có GV và HS tại phòng học, tiết 

4…6 ngày 13/10 lúc 9g35 không có 

GV và phòng học

GV Tuyết giải trình: 28/9 đưa con

đi nhập viện gấp nên báo trễ lớp

và khoa, 11/10 chăm con nhập

viện, 13/10 đưa con đi tái khám

đã báo SV nghỉ nhưng báo trễ với

khoa.

Nhất trí với xếp loại B của đơn

vị

Đề nghị HĐ-TĐ xem xét xếp 

loại cho GV Thảo, lý do bệnh. 

Khoa CN May - 

TT

17
Khoa CN Nhiệt 

- Lạnh

15
Khoa CN Điện - 

Điện tử

Tổ TT-PC: Tiết 6,ngày 23/10,

tiết SHCN của GV Ng Minh

Đức B, lúc 11g15 không có GV

và HS, đã bù vào ngày 26/10;

ngày 14/10 GV Ng Thùy Dương

và GV Nguyễn Văn Yên vắng

buổi họp đối thoại không rõ lý

do.

GV Dương giải trình bị ngộ độ

thức ăn (có đơn thuốc của phòng

khám Toàn Tâm); GV Nguyễn V

Yên giải trình đưa ba đi cấp cứu

(có giấy ra viện BV 115, ghi nhận

thời điểm nhập viện lúc 14g ngày

14/10);GV Đức giải trình quên

thời hạn áp dụng lịch mới, đã sinh

hoạt bù ngày 23/10. 

Đề nghị nhắc nhở GV

Dương, GV Yên. Trường

hợp GV Minh Đức B có giải

trình kèm theo đề nghị HĐ-

TĐ xem xét.

16

Tổ TT-PC: Tiết 6 ngày

02/10/2017 tại P.I3.1-02 lớp 17C1-

MTT, Tiết SHCN, Thầy Thọ SHCN

thay Cô Cẩm Dung.

Cô Phạm T Thanh Thúy giải

trình: Cô Câm Dung đang trong

thời gian nghỉ HS, Cô Trang phân

công Thầy Thọ sinh hoạt thay.  

18 Khoa Kinh tế

Tổ TT-PC: Giờ dạy của GV Lê Thị

Thu Thảo: Tiết 10…12 ngày 26/9 

lúc 15g25 trưởng khoa báo GV xin

nghỉ đột xuất GV báo cho SV về,

tiết 1-3 ngày 9/10 lúc 7g20 trưởng

khoa báo GV xin nghỉ đột xuất, tiết

1...3 và tiết 10...12 ngày 10/10 khoa

báo GV xin nghỉ, dạy bù sau.

GV Thảo giải trình nghỉ do bị ốm,

nộp phiếu kết quả xét nghiệm,

phiếu chỉ định CĐHA, đơn thuốc

của BV Thống Nhất ngày 13/9

(chẩn đoán cơn thiếu máu não cục

bộ thoáng qua và hội chứng liên

quan), toa thuốc của PK BS gia

đình Phú Đức ngày 26/9 (Thiểu

năng tuần hoàn não)



8 6 2

7A 6A 1A
Cô N T Trang hết chế độ

thai sản từ 10/10/2017

1ADN 1ADN
Cô Hà Thị Hậu nghỉ HS 

06/10/2017-06/4/2018

3 2 1

3A 2A 1A

4 3 1

4A 3A 1A

2 1 1

2A  1A  1A

10 5 5

9A 5A 4A

1C 1C
Ô. Trần Q Định mang thiết

bị ra ngoài trường không

báo cáo.

336 Tổng hợp từ đơn vị    317 A      5ADN       12B          1C          1E

Ngày 09 tháng 11 năm 2017

22

19
TT Truyền 

thông - TV

Tổng số CB-GV-NV

23
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổ BV: Lúc 22g ngày 6.10 Ông

Định mang ra cổng 01 hộp linh kiện

điện tử, bảo vệ ca trực phát hiện tạm

giữ

Cá nhân giải trình,đơn vị đề

nghị xem xét nâng mức thi đua

cho Ô.Định.

Nhất trí với xếp loại C của đơn

vị.

TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

21 TT Y tế

20
TT Đào tạo 

LTT




